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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH 17/04/2024
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã HĐ Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 VN30F2404 6.553 804.246.100.000 334 41.043.500.000 6.887 845.289.600.000
2 VN30F2405 2.248 273.021.760.000 7.495 920.779.220.000 9.743 1.193.800.980.000
3 VN30F2406 23 2.807.980.000 0 0 23 2.807.980.000
4 VN30F2409 0 0 30 3.673.200.000 30 3.673.200.000

Tổng 8.824 1.080.075.840.000 7.859 965.495.920.000 16.683 2.045.571.760.000


